
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA THƯƠNG 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghĩa Thương, ngày 26 tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

    Về việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  

giải quyết của UBND cấp xã và các quy định có liên quan 

trên địa bàn xã Nghĩa Thương 

 

- Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết các 

thủ tục hành chính, UBND xã Nghĩa Thương thông báo công khai, minh bạch các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các quy định 

có liên quan,… để quý cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã được 

biết, theo dõi, giám sát, phản ánh, kiến nghị,… khi thực hiện các thủ tục hành 

chính. 
 

1. Địa điểm, hình thức công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và 

các quy định có liên quan: 

- Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và các quy định có 

liên quan tại Bộ phận Một cửa của xã Nghĩa Thương dưới 02 hình thức: 

+ Niêm yết công khai, minh bạch bằng bảng niêm yết trực tiếp. 

+ Niêm yết công khai, minh bạch bằng màn hình điện tử. 

- Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và các quy định có 

liên quan trên Trang thông tin điện tử của xã, theo địa chỉ: 

quangngai.gov.vn/web/xa-nghia-thuong/trang-chu 
 

2. Những thủ tục hành chính và các quy định có liên quan được niêm 

yết công khai, minh bạch, gồm: 
 

STT Tên thủ tục hành 

chính niêm yết công 

khai, minh bạch 

Văn bản quy định của cấp có thẩm quyền  

về thủ tục hành chính 

 

 

1 

 

 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Hộ tịch 

Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực hộ tịch, chứng thực  

Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực hộ tịch 

Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực hộ tịch  

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC kết hôn, xác nhận tình trạng 

hôn nhân trực tuyến 

 

2 

 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Chứng thực 

Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực hộ tịch, chứng thực 

Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực hộ tịch, chứng thực 

3 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Nuôi con 

nuôi 

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành bộ TTHC thẩm quyền cấp xã 



 

 

4 

 

 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đất đai 

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của 

UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh 

chấp đất đai 

Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực đất 

đai  

Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết 

TTHC lĩnh vực đất đai  

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của 

UBND tỉnh về TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực đất đai  
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Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Môi trường, 

Tài nguyên 

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực tài nguyên nước 

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

trong lĩnh vực môi trường 

Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước 

Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC trong lĩnh vực môi trường 

6 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tiếp công 

dân, xử lý đơn và giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo 

Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC tiếp công dân, xử lý đơn và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

7 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Giáo dục và 

Đào tạo 

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành bộ TTHC thẩm quyền cấp xã 

Quyết định số 2344/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2023 của Bộ 

GD&ĐT ban hành TTHC nội bộ lĩnh vực GD&ĐT 

8 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Lâm nghiệp 

Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành bộ TTHC thẩm quyền cấp xã 

9 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch 

Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của 

UBND tỉnh công bố TTHC chuẩn hóa lĩnh vực VH-TT-

DL 

Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2023 của 

Bộ VHTTDL ban hành TTHC nội bộ  
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Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội 

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực bảo trợ xã hội 

Quyết định số 292/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2023 của Bộ 

LĐTBXH ban hành TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội 

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội 



Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực bảo trợ xã hội 
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Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Người có 

công 

Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực Người có công 

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực chính sách 

Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực Người có công 

Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực Người có công 

 

 

12 

 

 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Kết cấu hạ 

tầng giao thông 

đường bộ 

Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực giao thông 

Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực đường bộ 
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Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Tín ngưỡng, 

tôn giáo và công tác 

dân tộc 

Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ TTHC lĩnh vực 

công tác dân tộc  
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Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Thi đua và 

khen thưởng 

Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực TĐ-KT 

Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của Bội 

Nội vụ ban hành TTHC nội bộ 

15 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực An toàn đập, 

hồ chứa thủy điện 

Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết TTHC an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện 

 

16 

 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Trẻ em và 

phòng, chống tệ nạn 

xã hội 

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội 

Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 



 

17 

Thủ tục hành chính 

liên thông điện tử 02 

nhóm TTHC: Liên 

thông đăng ký khai 

tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế 

độ tử tuất, hưởng mai 

táng phí và Liên 

thông đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú và cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em 

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC liên thông đăng ký khai tử, 

xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hưởng mai 

táng phí 

Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC liên thông đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em 

Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình liên thông điện tử đối với 

02 nhóm TTHC: Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hưởng mai táng phí và 

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp 

thẻ BHYT cho trẻ em 

 

18 

Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Phòng, 

chống tham nhũng  

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của 

UBND tỉnh ban hành TTHC lĩnh vực phòng, chống tham 

nhũng 

Quyết định số 457/QĐ-TTCP ngày 11/9/2023 của Thanh 

tra Chính phủ ban hành TTHC nội bộ 

19 Thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đầu tư công 

(kinh tế hợp tác và 

phát triển nông thôn) 

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực đầu tư công 

Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 
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Thủ tục hành chính 

nội bộ trong tỉnh 

Quảng ngãi 

Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của 

UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ 

Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của 

UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ 

Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ 
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Công khai địa chỉ tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị về quy định 

hành chính về thủ tục 

hành chính  

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh về địa chỉ tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và Thông báo số 15/TB-

UBND ngày 15/01/2024 của UBND xã Nghĩa Thương về 

công khai, minh bạch hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về quy định hành chính, về TTHC 

22 Công khai quy trình 

TTHC tiếp nhận và 

không tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải 

quyết tại Bộ phận 

Một cửa cấp xã  

Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của 

UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận 

và không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Bộ 

phận Một cửa của UBND cấp xã 



23 Công khai mức thu 

phí, lệ phí thực hiện 

thủ tục hành chính tại 

Bộ phận Một cửa  

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của 

HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý 

lệ phí hộ tịch 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của 

HĐND tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện 

các TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến 
 

UBND xã Nghĩa Thương thông báo rộng rãi đến quý cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài xã được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND Huyện; 

- TVĐU, TT HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã;                    

- UBMT, các Hội đoàn thể của xã; 

- Các ban ngành, công chức xã; 

- Đài truyền thanh xã;                                                                         

- 11 thôn;     

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Công khai trên Trang TTĐT; 

- Lưu: VT.                                                                    
 

                                                                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Thanh Tịnh 
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